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Trực

1 Ch.Cờ - Huế Ch.Cờ-M.Hương Ch.Cờ-Tr.Hương Ch.Cờ-Dân Ch.Cờ-Điệp Ch.Cờ-Phương Ch.Cờ-Yến Ch.Cờ-Oanh Ch.Cờ-Thu Ch.Cờ-M.Hà Ch.Cờ-Yên Ch.Cờ-Q.Hương Ch.Cờ-L.Giang BGH: Cảnh

2 KHTN-Huế Toán-M.Hương GDTC-Hồng Văn-Dân KHTN-Điệp LSĐL-Cúc Toán-Nhung Toán-Oanh Anh-Yến Văn-M.Hà TNHN-Yên KHTN-V.Hằng Văn-L.Giang GV: Huế

3 GDTC-Cảnh Toán-M.Hương Văn-Tr.Hương Toán-H.Giang Toán-Điệp Văn-Dân Toán-Nhung LSĐL-Cúc LSĐL.S-Thu Văn-M.Hà KHTN-V.Hằng Văn-Q.Hương Văn-L.Giang NV:Xuân

4 KHTN-Huế GDTC-Hồng Văn-Tr.Hương TNHN-H.Giang Anh-Phương Văn-Dân Nhạc-Thu Văn-L.Giang LSĐL-Cúc Anh-Yến KHTN-V.Hằng Văn-Q.Hương Toán-Nhung

5 KHTN-Huế Văn-Tr.Hương Anh-Yến Anh-Phương Toán-Điệp Toán-H.Giang LSĐL-Cúc Văn-L.Giang GDCD-Dân Nhạc-Thu TNHN-Yên KHTN-V.Hằng Toán-Nhung

1 Toán - Đàm GDĐP-Tr.Hương KHTN-Nhung KHTN-Điệp TNHN- Ph Hằng Tin-Hạnh GDTC-Sâm Toán-Oanh KHTN-V.Hằng Toán-Phong LSĐL- Giang Anh-Phương GDDP- Q.Hương BGH: Cường

2 LSĐL-Q.Hương MT-Ph.Hằng Văn-Tr.Hương Tin-Hạnh KHTN-Điệp TNHN-Phương Văn-L.Giang CN-Đàm Toán-Oanh KHTN-V.Hằng GDTC-Sâm Toán-Phong Toán-Nhung GV: Cúc

3 Anh - Hạnh KHTN-Nhung TNHN-M.Hương KHTN-Điệp MT-Ph.Hằng LSĐL-Cúc Văn-L.Giang KHTN-V.Hằng CN-Đàm GDĐP-Yên Anh-Phương TNHN-Q.Hương GDTC-Sâm NV: Nga

4 GDĐP-Tr.Hương LSĐL-Q.Hương KHTN-Nhung Anh-Phương Tin-Hạnh KHTN-Phong GDĐP-Yên GDTC-Sâm MT-Ph.Hằng CN-Đàm KHTN-V.Hằng LSĐL-Cúc Văn-L.Giang

5 Anh - Hạnh Toán-M.Hương KHTN-Nhung KHTN-Điệp TNHN- Ph Hằng KHTN-Phong CN-Đàm LSĐL.S- cường GDĐP-Yên KHTN-V.Hằng LSĐL-Cúc GDDP- Q.Hương Văn-L.Giang

1 KHTN-Huế KHTN-Nhung MT-Ph.Hằng Toán-H.Giang Văn-Q.Hương KHTN-Phong Anh-Yến Văn-L.Giang Văn-M.Hà Tin-Hạnh Toán-Điệp GDTC-Sâm KHTN-V.Hằng BGH: Cảnh

2 TNHN-Huế KHTN-Nhung Anh-Yến LSĐL-Cúc Văn-Q.Hương KHTN-Phong Tin-Hạnh Văn-L.Giang Văn-M.Hà GDTC-Sâm TNHN-Yên GDCD-Dân KHTN-V.Hằng GV: P.Hằng

3 Văn - Yên LSĐL-Q.Hương Anh-Yến TNHN-H.Giang Toán-Điệp LSĐL-Cúc Toán-Nhung MT-Ph.Hằng GDTC-Sâm Văn-M.Hà GDCD-Dân LSĐL- Giang KHTN-V.Hằng NV: Xuân 

4 Văn - Yên LSĐL-Q.Hương Nhạc-Thu LSĐL-Cúc Toán-Điệp Toán-H.Giang Toán-Nhung GDTC-Sâm Tin-Hạnh Văn-M.Hà KHTN-V.Hằng MT-Ph.Hằng LSĐL- Giang

5 LSĐL-Cúc Tin-Hạnh Nhạc-Thu MT-Ph.Hằng

1 Toán - Đàm Nhạc-Thu Văn-Tr.Hương Toán-H.Giang KHTN-Điệp Anh-Phương Anh-Yến TNHN-Oanh KHTN-V.Hằng LSĐL-Cúc GDTC-Sâm Toán-Phong Tin-Hạnh BGH: Cường

2 Nhạc-Thu Anh - Hạnh LSĐL-Tr.Hương TNHN-H.Giang LSĐL-Cúc Anh-Phương GDTC-Sâm TNHN-Oanh KHTN-V.Hằng GDCD-Dân CN-Đàm Toán-Phong MT-Ph.Hằng GV: Sâm

3 CN-H.Giang Anh - Hạnh LSĐL-Tr.Hương GDTC-Sâm KHTN-Điệp CN-Đàm Anh-Yến GDCD-Dân Văn-M.Hà KHTN-V.Hằng MT-Ph.Hằng Anh-Phương LSĐL-Cúc NV:Nga

4 Toán - Đàm TNHN- Ph.Hằng GDĐP-Tr.Hương KHTN-Điệp LSĐL-Cúc GDTC-Sâm GDCD-Dân GDĐP-Yên Văn-M.Hà KHTN-V.Hằng Anh-Phương Tin-Hạnh Anh-Yến

5

1 GDCD-M.Hà Văn-Tr.Hương Tin-Hạnh MT-Ph.Hằng Nhạc-Thu Văn-Dân KHTN-V.Hằng Anh-Yến Toán-Oanh Toán-Phong GDDP-Yên Văn-Q.Hương CN-Đàm BGH: Cảnh

2 Toán - Đàm GDCD-M.Hà GDTC-Hồng Văn-Dân TNHN- Ph Hằng GDĐP-Yên KHTN-V.Hằng Nhạc-Thu Toán-Oanh Toán-Phong Tin-Hạnh Văn-Q.Hương Anh-Yến GV:Phong

3 GDTC-Cảnh Tin-Hạnh LSĐL-Tr.Hương Văn-Dân Văn-Q.Hương Nhạc-Thu MT-Ph.Hằng TNHN-Oanh CN-Đàm Toán-Phong Văn-Yên KHTN-V.Hằng Anh-Yến NV:Nga

4 Tin-Hạnh GDTC-Hồng GDCD-M.Hà Nhạc-Thu Văn-Q.Hương MT-Ph.Hằng KHTN-V.Hằng Anh-Yến Toán-Oanh CN-Đàm Văn-Yên Toán-Phong GDCD-Dân
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UBND XÃ AN HƯNG

TRƯỜNG TH&THCS CHIẾN THẮNG

Học kì II

THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 2 tháng 03 năm 2026, tiết 1 vào lớp từ 7h00'
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KT. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Cường

PHÓ HIỆU TRƯỞNG






